
C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2

28/4
PTTM

 VĐMH: Xoè hoa

PTNT

 NB hình vuông-

chữ nhật-tam 

giác-tròn

PTNN

 Truyện “Ai 

ngoan 

sẽ được thưởng”

PTTC:

 Đi khuỵu gối

PTTC:

 Bật nhảy từ trên 

cao xuống

PTNN:

 Thơ: “Về quê”

PTTC

 Đi trên dây

PTTC

 Chạy chậm 100- 

120m.

29/4

PTNN

 Truyện “Ai ngoan 

sẽ được thưởng”

PTTM

 VĐMH: Xoè 

hoa

PTNT

 NB hình vuông-

chữ nhật-tam 

giác-tròn

PTNN:

 Thơ: “Về quê”

PTNN:

 Thơ: “Quê em 

vùng biển”

PTTC:

 Đi khuỵu gối

PTTM

 Tạo hình: Vẽ 

phong cảnh quê 

hương

PTNT

 Toán số 10 (T3)

30/4 Nghỉ 30/4 Nghỉ 30/4 Nghỉ 30/4 Nghỉ 30/4 Nghỉ 30/4 Nghỉ 30/4 Nghỉ 30/4 Nghỉ 30/5

01/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/5 Nghỉ 1/6

02/5

PTNT

 NB hình vuông-

chữ 

nhật-tam giác-tròn

PTNN

 Truyện “Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng”

PTTM

 VĐMH: Xoè 

hoa

TQDN

 Thăm quan 

Miếu Đoài

TQDN

 Thăm quan 

Miếu Đoài

TQDN

 Thăm quan 

Miếu Đoài

PTNT 

 Số 10 tiết 2

PTTM

 Tạo hình: Vẽ 

“Phong cảnh quê 

hương”

05/5

PTTC

 Chạy thay đổi 

hướng 

theo đường dích 

dắc

PTTM

 Hát “ Hoà bình 

cho bé”

PTTM

 Xếp dán lá cờ

PTTC:

 Bật nhảy từ trên 

cao xuống

PTTC:

 Trèo lên xuống 

5 gióng thang

PTTC:

 Bật nhảy từ trên 

cao xuống

TCKNXH ‘Bác 

Hồ kính yêu”

PTTC

 Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

hai tay.

06/5

PTTM

 Hát “ Hoà bình 

cho bé”

PTTC

 Chạy thay đổi 

hướng theo 

đường dích dắc

PTNN

 Thơ “Bác Hồ 

của em”

PTNT

 KP: Đình làng 

Du Lễ

PTTM

 Vẽ lăng Bác 

Hồ”

PTTM:

 Múa “Em mơ 

gặp Bác Hồ”

PTTC:

  Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

2 tay

PTTCKNXH

 Bác Hồ kính 

yêu

07/5

PTNN

 Thơ “Bác Hồ của 

em”

PTTM

 Xếp dán lá cờ

PTTC

 Chạy thay đổi 

hướng theo 

đường dích dắc

PTTM

 STEAM(EDP)

 Làm nón lá

PTNT

 KP: Đình làng 

Du Lễ

PTNN:

 Kể chuyện: 

“Món quà của cô 

giáo

PTNT

 Số 10 tiết 3

PTNN

 Dạy thơ: “Ảnh 

Bác”

TRƯỜNG MN DU LỄ

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG( THỰC HIỆN 3 TUẦN TỪ NGÀY 28/4 ĐẾN NGÀY 16/5/2025)

NĂM HỌC  2024 - 2025

Ngày
Khối 3T Khối 4T Khối 5T



08/5
PTTM

 Xếp dán lá cờ

PTNN

 Thơ “Bác Hồ 

của em”

PTTM

 Hát “ Hoà bình 

cho bé”

PTTM:

 Múa “Em mơ 

gặp Bác Hồ”

PTNN:

 Kể chuyện: 

“Món quà của cô 

giáo”

PTNT

 KP: Đình làng 

Du Lễ

PTTM

 Múa bài “Nhớ 

ơn Bác”

PTTM

 VĐ múa: “Nhớ 

ơn Bác”

09/5

TQDN

 Thăm quan

 đình làng

TQDN

 Thăm quan đình 

làng

TQDN

 Thăm quan đình 

làng

PTNN:

 Kể chuyện: 

“Món quà của cô 

giáo”

PTTM:((PNT)

 Hát “Em mơ 

gặp Bác Hồ”

PTTM

 Vẽ lăng Bác Hồ

PTNN 

 Thơ “ 

 Ảnh Bác”

PTNT

 Toán số 10 (T2)

12/5

PTTC

 Bắt và tung bóng 

với

 cô bằng 2 tay

PTTM

 Hát: Em mơ 

gặp Bác Hồ

PTNT

 NB lá cờ Tổ 

quốc

PTTC:

 Trèo lên xuống 

5 gióng thang

PTTC:

 Đi khuỵu gối

PTNT: 

 Đo độ dài bằng 

1 đơn vị đo

PTNN

 Làm quen v,r

PTTC

 Đi thăng bằng 

trên dây

13/5
PTTM

 Nặn bông hoa

PTTC

 Bắt và tung 

bóng với cô 

bằng 2 tay

TCKNXH

 Bác Hồ kính 

yêu

PTNT: 

 Đo độ dài bằng 

1 đơn vị đo

PTTCKNXH:

 “Bác Hồ kính 

yêu”

PTTC:

 Trèo lên xuống 

5 gióng thang

PTTC:

 Chạy chậm 100-

120m

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: v,r

14/5

PTTM

 Hát: Em mơ

 gặp Bác Hồ

PTNT

 NB lá cờ Tổ 

quốc

PTTC

 Bắt và tung 

bóng với cô 

bằng 2 tay

PTTM

 Dạy hát:“Bé yêu 

biển”

PTTM

 Hát: Bé yêu 

biển lắm

PTNN:

 Kể chuyện: “Sự 

tích Hồ Gươm”

PTNN

 Kể truyện 

“Niềm vui bất 

ngờ”

PTTM

 Cắt dán trường 

tiểu học

15/5

PTNT

 NB lá 

cờ Tổ quốc

TCKNXH

 Bác Hồ kính 

yêu

PTTM

 Nặn bông hoa

PTNN:

 Kể chuyện: “Sự 

tích Hồ Gươm”

PTNT: 

 Đo độ dài bằng 

1 đơn vị đo

PTTCKNXH:

 “Bác Hồ kính 

yêu”

PTTM 

 Làm ống đựng 

bút (steam)

PTNN

 Kể truyện: 

“Niềm vui bất 

ngờ”

16/5

TCKNXH

 Bác Hồ 

kính yêu

PTTM

 Nặn bông hoa

PTTM

 Hát: Em mơ

 gặp Bác Hồ

PTTCKNXH:

 “Bác Hồ kính 

yêu”

PTNN:

 Truyện : Sự tích 

Hồ Gươm

PTTM

 Dạy hát:“Yêu 

Hà Nội”

TQDN

 Thăm quan 

trường tiểu học

PTNT

 Thăm quan 

trường tiểu học

Ngày

05/5
PTTC:

TDKN: Ném xa bằng 1 tay

PTNT:

 Đồ dùng đồ chơi mẫu giáo

CHỦ ĐỀ BÉ LÊN MG ( THỰC HIỆN 2 TUẦN TỪ 05/5 - 16/05)- KHỐI NHÀ TRẺ

D1 D2 D3 D4

PTTC:

TDKN: Bước lên bục cao

 15 cm

PTNN:

Thơ: Mèo con đi học



06/5

07/5

08/5

09/5

12/5

13/5

14/5

15/5

16/5

PTNT:

Đồ dùng đồ chơi mẫu giáo 

PTTCKNXH và TM:

 Di màu mũ

PTNT:

Đồ dùng đi học của bé

( ba lô, mũ, dép)

PTTCKNXH và TM:

Di màu mũ

PTNT:

Đồ dùng đi học của bé

( ba lô, mũ, dép)

PTNN:

Thơ: Mèo con đi học

PTTCKNXH và TM:

 Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo

PTNN:

Thơ: Mèo con đi học

PTTCKNXH và TM:

Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo

PTTCKNXH và TM:

Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo

PTTC:

TDKN: Bước lên bục cao

 15 cm

PTTCKNXH và TM:

Di màu mũ
PTTC:

 TDKN: Ném xa bằng 1 tay

PTTCKNXH và TM:

Di màu mũ
PTTCKNXH và TM:

Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo

PTNN:

 Thơ: Mèo con đi học

PTTCKNXH và TM:

Bé đi thăm quan lớp mẫu giáo

PTTCKNXH và TM:

Dạy vận động: "Cháu đi mẫu

 giáo"

PTTCKNXH - TM

Bé xếp dán quả bóng

PTNN:

 Truyện: Mèo con đi học

PTNN:

Truyện: Mèo hoa đi học

PTTCKNXH và TM:

Dạy vận động: "Cháu đi mẫu

 giáo"

PTTCKNXH - TM

Bé xếp dán lớp học

PTTCKNXH và TM:

Bé đi thăm quan lớp mẫu giáo

PTTC:

 TDKN: Bước lên bục cao

 15 cm

PTTCKNXH - TM

Xếp dán quả bóng

PTTCKNXH và TM:

Bé đi thăm quan lớp mẫu giáo
PTNN:

Truyện: Mèo con đi học

PTTCKNXH và TM:

 Dạy vận động: "Cháu đi mẫu

 giáo"

PTTC:

TDKN: Ném xa bằng 1 tay

PTNN:

Truyện: Mèo Hoa đi học

PTTC:

TDKN: Bước lên bục cao

 15 cm

PTTCKNXH - TM

 Bé xếp dán lớp học

PTTC:

TDKN: Ném xa bằng 1 tay

PTTCKNXH và TM:

Dạy vận động: "Cháu đi mẫu

 giáo"

PTTCKNXH và TM:

 Bé đi thăm quan lớp mẫu giáo


